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CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 45-KL/TW NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ BỔ SUNG CHÍNH SÁCH CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
Ngày 10 tháng 4 năm 2009, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 45-KL/TW về việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế và cơ chế, chính sách ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước; cơ chế, chính sách bán cổ phần cho người lao động tại doanh nghiệp cổ phần hóa và đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần hóa. Để triển khai thực hiện Kết luận này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91:
a) Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của ngành, địa phương và doanh nghiệp, xây dựng đề án điều chỉnh tiến độ thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bảo đảm đến thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2010 tất cả các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có đều chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý III năm 2009.
b) Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, khi quyết định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa phải tính giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm cả lợi thế về vị trí địa lý, giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển). Trước khi phê duyệt phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp, cơ quan quyết định cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đối với diện tích đất không nằm trong phương án sử dụng đất được phê duyệt, doanh nghiệp phải trả lại Nhà nước để sử dụng vào mục đích khác.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại việc sử dụng đất của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa trên địa bàn, chấn chỉnh ngay các trường hợp vi phạm, thay đổi mục đích sử dụng đất khi không được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, lấn chiếm đất đai, bỏ hoang, không đưa đất vào sử dụng theo mục đích đã đăng ký.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
a) Khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2009.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án để sớm thực hiện việc tách chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước của các tập đoàn, tổng công ty với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan.
3. Bộ Tài chính: 
a) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong quý III năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định về tỷ lệ vốn huy động (vốn vay) trên vốn chủ sở hữu của các tập đoàn phù hợp với mô hình tập đoàn kinh tế và quy định tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ, bảo đảm an toàn tài chính của tập đoàn (trường hợp các tập đoàn kinh tế nhà nước có yêu cầu sử dụng vốn vay cao hơn quy định tại Quy chế này, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định); tỷ lệ đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính phù hợp với từng tập đoàn và phương án chấn chỉnh việc các tập đoàn không có nhiệm vụ kinh doanh chính trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, chứng khoán, bất động sản nhưng đã đầu tư vào các lĩnh vực trong thời gian vừa qua.
b) Khẩn trương tiến hành đánh giá lại giá trị vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước; hoàn thành việc này đối với các tập đoàn kinh tế trước tháng 12 năm 2010.
c) Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; nghiên cứu sửa đổi quy định về việc đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa để khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện việc này hiện nay; đổi mới, hoàn thiện, đa dạng hóa phương thức bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, trong đó có việc ưu đãi để thu hút được lao động giỏi, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; thu hút được cổ đông chiến lược, đặc biệt là cổ đông chiến lược nước ngoài có đủ điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sau cổ phần hóa gắn với bảo đảm lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; việc áp dụng kiểm toán giá trị doanh nghiệp sau khi đơn vị tư vấn định giá.
d) Đề xuất chế tài xử lý các cá nhân sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa.
đ) Bảo đảm việc lựa chọn và công bố các tổ chức tài chính trung gian có đủ năng lực để thực hiện việc cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy định pháp luật về quản lý đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề án kiện toàn tổ chức Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, trình Chính phủ trong quý IV năm 2009.
4. Các Bộ quản lý ngành kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế nhà nước tiến hành rà soát, phân tích hiệu quả hoạt động của tập đoàn, trên cơ sở đó trong quý III năm 2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng cơ cấu ngành kinh doanh của các tập đoàn kinh tế nhà nước và đề xuất việc xác định nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính và định hướng phát triển kinh doanh đa ngành, đề xuất việc điều chỉnh mô hình tổ chức và hoạt động của tập đoàn theo yêu cầu thực tiễn.
5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng trong tập đoàn kinh tế nhà nước, tạo quyền chủ động cho các tập đoàn trong việc trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, góp phần thu hút lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.
6. Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Viễn thông Quân đội; Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Hóa chất Việt Nam xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hóa chất; Bộ Xây dựng xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và cơ khí nặng và tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2009.
7. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong quý III năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những biện pháp cần thiết để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
8. Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế:
a) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý trong nội bộ tập đoàn, tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu cùng với các tổng công ty nhà nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và tham gia tích cực vào việc điều tiết vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
b) Rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động để điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ được giao và chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động đối với tập đoàn kinh tế.
c) Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và hiệu quả hoạt động, có cơ chế phát triển phần vốn nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng thời bảo đảm điều kiện kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
d) Chủ động phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong tập đoàn kinh tế nhà nước một cách phù hợp để trình Ban Tổ chức Trung ương.
9. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm về việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế vào quý III năm 2010 để báo cáo Bộ Chính trị vào cuối năm; nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch 5 năm, 10 năm triển khai mô hình tập đoàn kinh tế trong những lĩnh vực cần thiết và xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp lại các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước để hình thành những tổng công ty nhà nước đủ mạnh chi phối nền kinh tế, có vị trí, vai trò ngày càng lớn, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty kinh doanh cùng ngành trong khu vực.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước căn cứ yêu cầu của nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong thời gian tới để kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy giúp việc trong công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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